
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2500836 NGUYỄN NGỌC THÚY AN Nữ 24/08/2007 AVTCM03
2 B2500838 NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 30/01/2007 AVTCM03
3 B2500840 TRẦN KHÁNH BĂNG Nữ 27/08/2007 AVTCM03
4 B2500841 THẠCH BI Nam 30/11/2006 AVTCM03
5 B2500843 NGUYỄN VÕ THỊNH CƯỜNG Nam 26/09/2007 AVTCM03
6 B2500844 LÊ THÀNH DANH Nam 06/06/2007 AVTCM03
7 B2500845 ĐÀM THÁI DUY Nam 19/02/2007 AVTCM03
8 B2500847 SƠN PHƯỚC HẢO Nam 24/12/2007 AVTCM03
9 B2500849 MẬT KHÁNH HIỆP Nam 02/10/2007 AVTCM03
10 B2500850 NGUYỄN MINH HUY Nam 04/12/2007 AVTCM03
11 B2500851 NGUYỄN KHÁNH HƯNG Nam 18/02/2007 AVTCM03
12 B2500853 NGUYỄN TRẦN ANH KHOA Nam 28/04/2007 AVTCM03
13 B2500854 NGUYỄN HUỲNH MINH KHÔI Nam 25/01/2007 AVTCM03
14 B2500857 LÊ VÕ PHƯƠNG LÂM Nam 30/08/2007 AVTCM03
15 B2500859 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 28/08/2007 AVTCM03
16 B2500860 LÝ THÀNH NGHĨA Nam 26/12/2007 AVTCM03
17 B2500861 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 10/01/2007 AVTCM03
18 B2500862 NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nam 03/05/2007 AVTCM03
19 B2500863 QUÁCH CHÍ NGUYỆN Nam 16/04/2007 AVTCM03
20 B2500864 VÕ CHÂU PHÚ Nam 15/05/2007 AVTCM03
21 B2500866 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 13/06/2007 AVTCM03
22 B2500867 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 10/08/2007 AVTCM03
23 B2500868 PHẠM CÔNG PHƯƠNG Nam 14/04/2007 AVTCM03
24 B2500870 LÊ HỮU TÀI Nam 18/08/2007 AVTCM03
25 B2500871 NGÔ PHƯƠNG TÂY Nam 15/05/2007 AVTCM03
26 B2500873 HUỲNH NGỌC THI Nữ 28/12/2007 AVTCM03
27 B2500875 NGUYỄN PHÚC THỊNH Nam 20/11/2007 AVTCM03
28 B2500876 TRẦN MINH THUẦN Nam 20/01/2007 AVTCM03
29 B2500878 NGUYỄN TRÍ TIẾN Nam 13/08/2007 AVTCM03
30 B2500881 TRẦN THỊ DIỄM TRINH Nữ 03/12/2007 AVTCM03
31 B2500882 BÙI ĐỨC TRUYỀN Nam 13/01/2007 AVTCM03
32 B2500883 THẠCH MINH TRƯỜNG Nam 29/10/2007 AVTCM03
33 B2500884 BÙI KIM TUYẾN Nữ 18/05/2007 AVTCM03
34 B2500885 YẾP THỊ THANH VÂN Nữ 09/12/2007 AVTCM03
35 B2500886 LÊ PHƯỚC VINH Nam 28/03/2007 AVTCM03
36 B2500887 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 14/07/2007 AVTCM03
37 B2500890 NGUYỄN THIÊN Ý Nữ 07/04/2007 AVTCM03
38 B2500891 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý Nữ 03/11/2007 AVTCM03
39 B2500754 NGUYỄN HỮU TÂM TỊNH Nam 13/11/2007 AVTCM22
40 B2500842 LÊ KIỀU CHI Nữ 05/08/2007 AVTCM22
41 B2500855 NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI Nam 20/04/2007 AVTCM22
42 B2500877 TRẦN ANH THƯ Nữ 18/02/2007 AVTCM22

Danh sách có 42 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 51
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (CTTT)


